
STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Môn học Số TC
Số tiền phải 

nộp (đ)

1 17020190 Sụ phít Phôm ma chăn 14/08/1990 Bóng bàn 1 281,000

2 17020190 Sụ phít Phôm ma chăn 14/08/1990 Bóng chuyền hơi 1 281,000

3 17020190 Sụ phít Phôm ma chăn 14/08/1990 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 843,000

4 17020190 Sụ phít Phôm ma chăn 14/08/1990 Khai phá dữ liệu 3 843,000

5 17020190 Sụ phít Phôm ma chăn 14/08/1990 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 281,000

6 17020190 Sụ phít Phôm ma chăn 14/08/1990 Mạng không dây 3 843,000

7 17020190 Sụ phít Phôm ma chăn 14/08/1990 Tennis 1 281,000

8 17020190 Sụ phít Phôm ma chăn 14/08/1990 Trí tuệ nhân tạo 3 843,000

9 17020190 Sụ phít Phôm ma chăn 14/08/1990 Truyền thông đa phương tiện 3 843,000

5,339,000

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Môn học Số TC
Số tiền phải 

nộp (đ)

1 17020190 Sụ phít Phôm ma chăn 14/08/1990 Đại số 4 1,124,000

2 17020190 Sụ phít Phôm ma chăn 14/08/1990 Giải tích 2 4 1,124,000

3 17020190 Sụ phít Phôm ma chăn 14/08/1990 Tín hiệu và hệ thống 3 843,000

3,091,000Tổng thu theo quyết định: 

Bằng chữ: Ba triệu, không trăm chín mươi mốt nghìn đồng./.

Ghi chú: 281.000đ/Tín chỉ

Tổng thu theo quyết định: 

Bằng chữ: Năm triệu, ba trăm ba mươi chín nghìn đồng./.
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